
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6 ngõ 55 đường An Thắng, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

07/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HỢP CHUẨN HALAL

0110909260

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác 0119

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

5. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

6. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

7. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

8. Sản xuất chè 1076

9. Sản xuất cà phê 1077

10. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
- (Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm kinh doanh)

4620

13. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

14. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

15. Bán buôn đồ uống 4633

16. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HỢP CHUẨN HALAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HALAL COMPLIANCE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HALAL COMPLIANCE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978631498
Email: hopchuanhalal@gmail.com

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 08/12/2024 đến ngày 07/01/2025



17. Bán buôn tổng hợp
(Trừ bán buôn bình gas, hóa chất, súng, đạn loại dùng đi săn 
hoặc thể thao, tem, tiền kim khí và các mặt hàng Nhà nước 
cấm kinh doanh)

4690

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

19. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

26. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

27. Dịch vụ ăn uống khác 5629

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
- Quán cà phê, giải khát;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống khác.

5630

29. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ hoạt động tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kế toán, kiểm 
toán và chứng khoán)

7020

30. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin Nhà Nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

31. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 
còn lại chưa được phân vào đâu

7490

32. Đại lý du lịch 7911

33. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (theo quy định tại khoản 
1, Điều 30 Luật Du lịch);
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (theo quy định tại khoản 
2, Điều 30 Luật Du lịch).

7912

34. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

35. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

36. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

37. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

38. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

2/3Thời gian đăng từ ngày 08/12/2024 đến ngày 07/01/2025



500.000.000 VNĐ

39. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim, ảnh)

8230

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá và dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

41. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001178000031

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 19 phố Hàng Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: số 6 ngõ 55 đường An Thắng, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐÀO HỒNG THÚY Nữ
21/12/1978 Kinh Việt Nam

21/08/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001178000031
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 19 phố Hàng Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: số 6 ngõ 55 đường An Thắng, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO HỒNG THÚY Nữ

21/12/1978 Kinh Việt Nam

21/08/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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